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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1.  Nguồn nước nào sau đây không phải là nước ngọt trên Trái Đất?
A. Nước biển. 	B. Băng hà.
C. Nước sông hồ. 	D. Nước ngầm.
Câu 2. Dòng sông đổ nước vào sông chính được gọi là
A. chi lưu.	B. mực nước sông.
C. phụ lưu.	D. lưu vực sông.
Câu 3. Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?
A. Chất hữu cơ.	B. Khoáng chất. 	
C. Không khí. 	D. Nước.
Câu 4. Nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới là
A. đất đen.	B. đất pốt dôn. 	
C. đất đỏ vàng. 	D. đất khác.	
Câu 5. Đới nóng nằm trong khoảng từ
A. Xích đạo đến chí tuyến Bắc, Nam. 	B. chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc.
C. chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. 	D. vòng cực đến hai cực Bắc, Nam.
Câu 6. Khu vực nào sau đây thường có dân cư tập trung đông đúc?
A. Các hoang mạc.	B. Vùng núi cao.
C. Khí hậu băng giá.	D. Các đồng bằng.	
Câu 7. Thành phố đông dân nào sau đây thuộc châu Mĩ?
A. Mum-bai. 	B. Ô-xa-ca.
C. Đắc-ca.	D. Xao Pao-lô. 	
Câu 8. Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?
A. Châu Âu. 	B. Châu Á.
C. Châu Phi. 	D. Châu Nam Cực.
Câu 9. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đới ôn hòa?
A. 4.                B. 5.                    C. 2.                  D. 3.
Câu 10. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
A. 5.            B. 6.                    C. 3.                   D. 4.
Câu 11. Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào
A. 11 giờ trưa.
B. 14 giờ trưa.
C. 12 giờ trưa.
D. 13 giờ trưa.
Câu 12. Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là
A. nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.
B. sự lên xuống của nước sông do sức hút Trái Đất - Mặt Trời.
C. khả năng chứa nước của con sông đó trong cùng một năm.
D. lượng nước chảy qua mặt cắt dọc lòng sông ở một địa điểm.
Câu 13. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?
A. Thành phần quan trọng nhất của đất.            B. Chiếm một tỉ lệ nhỏ trong lớp đất.
C. Đá mẹ là sinh ra thành phần hữu cơ.           D. Thường ở tầng trên cùng của đất.
Câu 14. Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới?
A. Trung Mĩ.          B. Bắc Á.            C. Nam cực.              D. Bắc Mĩ.
Câu 15. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh?
A. Gió Tín phong.              B. Gió Đông cực.
C. Gió Tây ôn đới.                  D. Gió mùa. 
Câu 16. Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?
A. Đông Phi.             B. Tây Phi.             C. Bắc Phi.          D. Nam Phi.
Câu 17. Siêu đô thị nào sau đây không thuộc châu Á?
A. Cai-rô.                B. Niu Đê-li.             C. Tô-ky-ô.              D. Mum-bai.
Câu 18. Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?
A. Du lịch.       B. Trồng trọt.              C. Vận tải.             D. Tin học.
Câu 19. Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do
A. chiến tranh, thiên tai.                      B. khai thác quá mức.
C. phát triển nông nghiệp.                D. dân số đông và trẻ.
Câu 20. Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có
A. sức khỏe, tuổi thọ con người ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.
B. đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.
C. môi trường sống an toàn bền vững, lành mạnh và tuổi thọ ngày càng cao.
D. đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đầy đủ tiện nghi, an toàn bền lâu.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Nêu các nhân tố hình thành đất. Nhân tố nào là quan trọng nhất?
Câu 2. Giải thích vì sao dân cư trên thế giới phân bố chưa hợp lí?
Câu 3. Cho biết sự khác nhau về thảm thực vật  đới nóng và đới ôn hòa. Phân tích tác động tích cực của thiên nhiên đến đời sống con người.
Câu 4. Kể tên một số hành động hàng ngày góp phần bảo vệ tự nhiên.
Câu 5. Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?

